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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Văn Đông
· Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1966                                    Giới tính: nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân Vật lí
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: giảng viên dạy môn Vật lí bậc Trung cấp chuyên nghiệp và bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản.
II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

         Vốn là một trung tâm đào tạo chất lượng cao,là trường trọng điểm của thành phố về đào tạo nguồn nhân lực.Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh đang nổ lực trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lương cao cho đất nước.Trước tình hình thừa thầy thiếu thợ, năm học 2015 – 2016 Trường  tuyển sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), đối tượng học sinh là các em đã hoàn thành chương trình học Trung học cơ sở. Do một số hoàn cảnh khác nhau, nên các em không tiếp tục học chương trình Trung học phổ thông, chọn cho mình con đường học nghề. Điều đó cũng phù hợp với yêu cầu về nhân lực của xã hội ta hiện nay.

          Học sinh bậc TCCN, đây là lứa tuổi phát triển phức tạp, khó bảo, thích làm điều mình muốn, thích thắc mắc, hay tìm tòi, phát biểu ngẫu nhiên tùy hứng … thích làm người lớn.Nhưng khả năng trí tuệ lại bi hạn hẹp ,hiểu biết không nhiều ,lại thiêu trước hut sau ,mất căn bản . viện vận dụng vào tính toán không linh hoạt ,lai ngại hỏi ,vì thế cần phải ôn cho cac em này kiên thưc phổ thông cơ bản và mẹo vặt tóm tắt nhớ nhanh, biêt vận dung linh hoat công thức và sư dụng máy tính câm tay. Việc giáo dục cho các em hình thành nhân sinh quan,ki năng sống,đạo đức xu hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực hoàn cảnh và yêu cấu xã hội là phức tạp và khó khăn. Do đó đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực chuyên môn, đồng thời phải có năng lực sư phạm. 
           Để người học lĩnh hội được kiến thức của môn học, người dạy phải chọn phương pháp dạy học nào cho phù hợp với đối tượng học và đặc thù của môn học đó. Đối với môn Vật lí là môn luôn gắng liền với thực tiễn, người dạy cần phải đặt những câu hỏi nêu vấn đề về các hiện tượng sự vật, liên quan đến kiến thức môn học.gây sư chú ý,tạo sư lôi cuốn hấp dẫn làm cho hoc sinh nhớ ,vậy.cần đưa ra phương pháp tóm tắt nhớ nhanh thu gọn hình thành kỷ xảo và tính quyêt đoán.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

          Các em.hoc sinh vào TCN do một số yếu tố ,có thể do không thi đậu vào trung học phổ thông,do gia đình không đủ tiền cho hoc tiếp phổ thông tại các trường dân lập…Đi học trung câp nghề cũng là một giải pháp cho các em thuộc gia đình nghèo.Một số do áp lực gia đình ,do hoc lưc trung bình yếu,chưa tự giác học tập , khả năng trí tuệ lại bi hạn hẹp ,hiểu biết không nhiều ,lại thiêu trước hut sau ,mất căn bản . viện vận dụng vào tính toán không linh hoạt ,lai ngại hỏi ,vì thế cần phải ôn cho cac em này kiên thưc phổ thông cơ bản và mẹo vặt tóm tắt nhớ nhanh, biêt vận dung linh hoat công thức và sư dụng máy tính cầm tay.
 Trong quá trình dạy học, giáo viên (GV) tạo tình huống phải phù hợp với khả năng cuả học sinh (HS), có tỷ lệ hợp lý giữa cái đã biết và cái chưa biết. Vấn đề học tập phải vừa sức của HS để các em có khả năng giải quyết vấn đề đó. Nếu vấn đề đặt ra cho HS quá dễ hoặc quá khó đều không mang lại hiệu quả.Giải pháp thu gọn và nhớ nhanh ứng dụng cho việc giai bai tập sẽ tạo  một sự lôi cuốn vê tâm lý giúp hoc sinh tích cực hoc và tư tin hơn
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

           Để việc giảng dạy môn Vật lý bậc TCCN đạt kết quả cao và xuất phát từ những luận điểm trên nên tôi đã chọn sáng kiến kinh nghiệm: “ Giải pháp giúp hoc sinh TCCN  nhớ nhanh và xử lý tốt kiến thức vật lý vào bài tập”hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề Ôn tập đổi đơn vị,và tóm lươc phương pháp cách nhớ nhanh công thức trong các  chương I ,II,III và IV môn Vật lí 1 Trung cấp chuyên nghiệp, làm tăng hiệu quả học tập của học sinh ở trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng.

          Để giải quyết được nhiệm vụ nhận thức mới thì phải xây dựng kiến thức mới, phương pháp mới, kĩ năng mới. Như vậy, hoạt động nhận thức của HS trong học tập thực chất là hoạt động giải quyết vấn đề nhận thức. Một số phương pháp nhận thức được dùng phổ biến trong học tập Vật lí, mỗi phương pháp nhận thức đó thích hợp cho một số trường hợp cụ thể trên con đường hoạt động sáng tạo và chúng luôn luôn được sử dụng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Để cho việc sử dụng các phương pháp đó có hiệu quả, chúng ta cần nghiên cứu một số nét chung của quá trình tổ chức, hướng dẫn HS giải quyết vấn đề.
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

           Để nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn vật lý cần khăc phục những yếu kém mà hoc sinh vấp phải như việc đôi đơn vị  giai phương trình bang may tính … dù hoc sinh đat mưc độ nào giáo viên nên gân giũ thân thiện chỉ bảo giup hoc  sinh khăc phuc nhơ lại kiên thức từ mức đơn giản như đổi đơn vị đọc tọa độ đồ thị.. v v .cụ thể ta lần lươt trình bày dẫn dắt  cho hoc sinh cách nhớ và đôi đơn vị cũng như tóm tăt kiên thức bai hoc như sau  
                                          ÔN TẬP: ĐỔI ĐƠN VỊ 
I. ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO CHIỀU DÀI.
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	Công thức:
	Với
	Ví dụ
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	* đổi từ trái sang phải lấy dấu cộng (+); 

   đổi từ phải sang trái lấy dấu trừ ( – )
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 là khoảng cách từ đơn vị cũ đến đơn vị mới.
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II. ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN.


1. Đổi đơn vị:                     Nhớ       * 
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	Cách đổi: nhân chéo chia ngang (quy tắc tam suất)
	Ví dụ
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	· 2,75h = (2,75. 60)m = 165m

· 2h 45m= (2.3600 + 45.60) s = 9 900s


2. Phân biệt thời gian và thời điểm:

	@ Thời điểm: xem được trên đồng hồ.
	* Trả lời cho câu hỏi: khi nào; lúc nào?           * Ký hiệu: 
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	@ Thời gian: đo được trên đồng hồ bấm giờ.
	* Trả lời cho câu hỏi: bao lâu?                         * Ký hiệu: 
[image: image16.wmf];';'';;;....

ABCD

ttttt



	@ Công thức:   
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                            * Nếu: 
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                               nên rất dễ lẫn lộn !


3. Viết thời gian ở hệ “10” và hệ “60”:  
Ví dụ: 2,25 giờ VÀ 2 giờ 15 phút.
	@ Thời gian: có 2 cách viết.
	* Viết ở hệ “10”: dùng để tính toán.                                                                VD: 2,25g

* Viết ở hệ “60”: dùng trong cuộc sống và để trả lời câu hỏi về thời điểm.   VD: 2 giờ 15 phút

	@ Thời điểm:
	* chỉ viết ở hệ “60”.                                                                                         VD: 2 giời 15 phút


Tính toán giữa thời điểm và thời gian.

	Cộng: 
	* VD 1: Cho 
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.          Tính: 
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 = 5 + 1g45ph = 6 g 45 ph
* VD 2: Cho 
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. Tính: 
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 = 5 g 30 ph + 1g45ph = 7 g 15 ph

	Trừ: (chuyển về toán cộng)
	* VD 1: Cho 
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6 g 45 ph                       Tính: 
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 = 6 g 45 ph -5 g = 1g 45 ph
* VD 2: Cho 
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.          Tính: 
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 = 7 g 20 ph -5 g 45 ph = 1g 35 ph

chuyển về toán cộng: * 5g45ph đến 6g là 15ph; 6g đến 7g20 là 1g20ph * Tổng: 1g35ph



VD1. Một ô -tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 60km/h. Tính quãng đường vật đi được trong 2 giờ 15 phút.


VD2. Lúc 6 giờ, từ điểm A một ô –tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 60km/h về B. Biết AB = 135km, hỏi ô –tô đến B lúc mấy giờ?

III. ĐỔI ĐƠN VỊ “GHÉP”:   

	@ Đo vận tốc : km/h &m/s

	PHƯƠNG PHÁP
	TẮT
	MÁY TÍNH

	* 36 km/h = 
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CHIA 3,6.

	* BẤM: shift 819 =      (dấu bằng màu trắng)

rồi nhập dữ liệu cần đổi vào

	* 
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	* BẤM: shift 819 =     (dấu bằng màu trắng)

rồi nhập dữ liệu cần đổi vào

	@ Các đơn vị khác : 

* 4 N/cm   = ? N/m


* 0,4 N/cm2 = ? N/m2.


BÀI TẬP.


1. Đổi đơn vị thời gian
a. 900s = ? phút


b. 5 400s = ? phút
c. 2 700s = ? h
d. 9 000s = ? h


      e. 2h = ? s     
                   f. 3,5h = ? s

g. 0,25h = ? s
h. 0,75h = ? s

      k. 1h 15 phút = ? s

l. 2h 05 phút = ? s
m. 9 000s = ? h ? phút
      n. 5 420s = ? h ? phút ? giây



2. Đổi đơn vị thời gian 



a. 54km/h = ? m/s

b. 108km/h = ? m/s


c. 18m/phút = ? m/s


            d. 3,6km/phút = ? m/s
e. 7,2km/phút = ? m/s

          f. 1,5m/s = ? km/h



             g. 4m/s = ? km/h

h. 3,6m/phút = ? km/h
                   k. 14,4km/h = ? m/s ;    
            
    l. 10,4km/phút = m/s =km/h    
m. 1N/cm = ?N/m                  n. 120cm/s2 = ? m/s2   
IV. TRỤC TỌA ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ:       


a. Trục tọa độ:               



* Nhớ: tọa độ của vật được tính từ gốc tọa độ đến vật!



* Vật ở vị trí nào thì tọa độ của vật bằng tọa độ của điểm đó.
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b. Hệ trục tọa độ:



* Tìm tọa độ của một điểm M (
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) CHO TRƯỚC trên hệ trục 
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# Từ M hạ đường vuông góc xuống trục 
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, đường vuông góc cắt trục 
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 tại tọa độ bao nhiêu thì đó là hoành độ 
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 của M. 



# Từ M hạ đường vuông góc xuống trục 
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 tại tọa độ bao nhiêu thì đó là hoành độ 
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* Xác định vị trí của một điểm N trên hệ trục 
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có tọa độ N (
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# Từ trục 
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 kẻ đường đường vuông góc với trục 
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# Từ trục 
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 kẻ đường đường vuông góc với trục 
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Hai đường vuông góc này cắt nhau tại đâu thì đó là vị trí điểm N.

[image: image728.wmf]·



VÍ DỤ 1. 

Tìm tọa độ của điểm M ở hình vẽ dưới đây.
  
    VÍ DỤ 2. Xác định vị trí điểm N (3;1) trong hệ trục 
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BÀI TẬP



BÀI 1. Lúc 6 giờ, một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h, tính quãng đường ô –tô đi được vào các thời điểm:


a. 8 giờ


b. 8 giờ 30 phút
c. 9 giờ 15 phút
d. 10 giờ 18 phút.


ĐS: a. 80km
b. 100km
c. 130km
d. 172km



BÀI 2. Lúc 7 giờ, một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 60km/h, tìm thời điểm ô –tô đi được:


a. 120km

b. 150km
c. 135km
d. 140km.


ĐS: a. 9g

b. 9g30ph
c. 9g15ph
d. 9g20ph

Chú ý: 

Trong quá trình giải bài tập“đại lượng nào chưa biết thì cứ viết bằng chữ” rồi giải ra !
  Chương I.         
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
	[image: image731.wmf]·

Bài 1- 2 . CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

	1.    Đường đi :       
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   CỦA CÙNG MỘT VẬT

2.    Phương trình chuyển động (hay phương trình tọa độ):  
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3.    Thời điểm và thời gian:    
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 là thời gian.     
[image: image59.wmf]d

s

t

t

t

-

=


4.     Tốc độ trung bình:        
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5.      Hệ quy chiếu gồm:        

@ trục tọa độ : gốc tọa độ (gắn với vật mốc) chiều dương       @ gốc thời gian + đồng hồ.

Q    QUY ƯỚC DẤU CỦA 
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 @ (vật chuyển động cùng chiều dương)
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)  @ (vật chuyển động ngược chiều dương)
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VD 1. Hai vật có phương trình chuyển động là :  @ Vật I : 
[image: image66.wmf]1

60.

xt

=

   (km;h).

  @ Vật II: 
[image: image67.wmf]2

20040.

xt

=-

   (km;h).


a. Xác định tọa độ ban đầu, vận tốc và chiều chuyển động của mỗi vật.


b. Tính tọa độ và quãng đường mỗi vật đi được sau 2 giờ 15 phút.

c. Hai vật gặp nhau ở đâu ?


d. Vẽ đồ thị chuyển động của hai vật trên cùng một hệ trục tọa độ 
[image: image68.wmf]Otx

.


ĐS:  a. 0; 60km/h; 200km; 40km/h
b. 135km; 110km; 135km; 90km
c.120km
VD 2. Lúc 7 giờ, từ hai điểm A và B cách nhau 112 km có hai xe chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Xe thứ nhất chạy từ A về B có vận tốc 36 km/h , xe thứ hai chạy từ B về A có vận tốc 20 km/h .


Chọn : đường thẳng AB làm trục tọa độ , gốc tọa độ tại A chiều dương từ A đến B; gốc thời gian lúc 7 giờ.


a. Viết phương trình chuyển động ( hay phương trình tọa độ) của hai xe .


b. Xác định thời điểm hai xe cách nhau 56km.    


ĐS: a. 
[image: image69.wmf]x

A = 36.t (km) ; 
[image: image70.wmf]x

B =  – 20.t + 112 (km)                        b. 8 giờ và 10 giờ 

	BẢY DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP.

	Dạng 1. Tìm các đại lượng 
[image: image71.wmf]0
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trong phương trình 
[image: image72.wmf]0

.

xxvt

=+

 đã cho .

PP : So sánh phương trình “gốc” 
[image: image73.wmf]0
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 với phương trình đề cho để tìm 
[image: image74.wmf]0
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	Dạng 2. Xác định chiều chuyển động của vật.

PP: Xét dấu 
[image: image75.wmf]v

       * 
[image: image76.wmf](0)
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(vật CĐ cùng chiều dương)    * 
[image: image77.wmf](0)
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(vật CĐ ngược chiều dương)

	Dạng 3. Xác định 
[image: image78.wmf];...

xS

 tại một thời điểm hay thời gian xác định.

PP : Thế 
[image: image79.wmf]t

 hay 
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vào phương trình
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	Dạng 4. Vật đến một điểm xác định.   “ vật đến điểm nào thì tọa độ của vật bằng tọa độ của điểm đó”

Phương pháp :              @ Vật đến A:  
[image: image83.wmf]A
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               @ Vật đến gốc tọa độ 
[image: image84.wmf]0
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                     @ Hai vật gặp nhau 
[image: image85.wmf]12
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	Dạng 5. Khoảng cách giữa hai vật.  
[image: image86.wmf]21
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 là  tọa độ của vật 1 và vật 2 ở cùng một thời điểm
PP :  @ Bài toán thuận (cho 
[image: image89.wmf]t

; tìm 
[image: image90.wmf]L

):      PP:       thay 
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 vào 
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@ Bài toán ngược (cho 
[image: image93.wmf]L

; tìm 
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):      PP:      TH1. 
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           TH2.  
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	Dạng 6. Lập phương trình 
[image: image99.wmf].
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                                        @ Nhớ chọn hệ quy chiếu nếu đề chưa chọn !
[image: image733.wmf]0
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PP : thay các hằng số 
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	                    Dạng7. Đồ thị tọa độ.

          Giải  như môn Toán khi vẽ đồ thị 
[image: image103.wmf].
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 nhưng 
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[image: image734.wmf]·

7.1        7.1  Bài toán thuận : cho phương trình
[image: image106.wmf].
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; vẽ đồ thị.

P          PP  * Bước 1. Lập bảng giá trị                                                                                            *   Bước 2. Vẽ đồ thị .

7.2       7.2 Bài toán ngược : cho đồ thị ; lập phương trình.

PP          pp: Đồ thị có dạng đường thẳng 
[image: image107.wmf].
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+      Đồ thị đi qua hai điểm (t’; 
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Ta   Ta được hệ phương trình: 
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+        Giải hệ này để tìm 
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7.3       Nhận xét về đồ thị tọa độ :

*       Đồ thị toa độ là đường thẳng :

+      Hướng lên : 
[image: image119.wmf]0

v

>

            + Hướng xuống: 
[image: image120.wmf]0
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            + Nằm ngang: 
[image: image121.wmf]0
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 (vật dừng, nghỉ)

*      Giao điểm hai đồ thị cho biết tọa độ (
[image: image122.wmf]x

) và thời gian (hoặc thời điểm) hai vật gặp nhau.

Đó     chính là nghiệm của hệ phương trình sau       
[image: image123.wmf]1122
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         (giải hệ này ra tìm được 
[image: image124.wmf]&
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        * Giải phương trình bằng đồ thị: Tức là chỉ cần quan sát đồ thị mà trả lời!


BÀI TẬP: 

I. Minh họa cho phần phương pháp.

1.   @ Cho phương trình tọa độ: 
[image: image125.wmf]103.
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  (m;s). Tìm : tọa độ đầu, vận tốc và chiều chuyển động của vật.   ĐS: 10m; 3m/s; cùng.

2.   @ Cho phương trình tọa độ:
[image: image126.wmf]6010.
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(m;s). Tìm : 

a. tọa độ đầu, vận tốc và chiều chuyển động của vật.   

b. tọa độ và quãng đường vật đi được sau 1 phút.


ĐS: a. 60m; -10m/s; ngược.




b. -540m; 600m.
3.   @ Cho phương trình tọa độ của 2 vật: 
[image: image127.wmf]1
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 (km;h) và 
[image: image128.wmf]2
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          Tìm :  
a. thời gian để vật 1 về đến điểm A có tọa độ gốc tọa độ 
[image: image129.wmf]120
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xkm
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.           







b. thời gian để vật 2 về đến gốc tọa độ.

c. Vị trí 2 vật gặp nhau.




             
ĐS: a.3h.  b. 3h.   c. 9h.

4.   @ Cho phương trình tọa độ của 2 vật: 
[image: image130.wmf]60.
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 (km;h) và 
[image: image131.wmf]40.200
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 (km;h)
          Tìm : a. khoảng cách giữa 2 vật sau khi chuyển động 1h.         b. thời gian để 2 vật cách nhau 100km
          . ĐS: a.100km. b. 1h;3h.
II. Chuyển động của một vật.

5.   Trong những phương trình dưới đây, phương trình nào biểu diễn quy luật của chuyển động thẳng đều:

a. 
[image: image132.wmf]3.1
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b. 
[image: image133.wmf]2
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c. 
[image: image134.wmf]4
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d. 
[image: image135.wmf]3.2
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e. 
[image: image136.wmf]5
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f. 
[image: image137.wmf]2.
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ĐS: a; c; e; f.
6.   Xác định tọa độ đầu, tốc độ và chiều chuyển động (so với chiều dương trục tọa độ) trong các phương trình sau:


a. 
[image: image138.wmf]3.
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b. 
[image: image139.wmf]2036.
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c. 
[image: image140.wmf]1018.
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d. 
[image: image141.wmf]203.
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e. 
[image: image142.wmf]2020.
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f. 
[image: image143.wmf]305(10)
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ĐS: a. 0; 3m/s; cùng.

b. 20km; 36km/h; cùng.

c. -10km; 18km/h; cùng.


d. -20m; 3m/s; cùng.

e. -20km; -20km/h; ngược.

f. 80m; -5m/s; ngược.

7. Cho phương tọa độ theo thời gian của một vật chuyển động thẳng đều là 
[image: image144.wmf]8020(10)
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 (km; h). Xác định:


a. Tọa độ ban đầu, tốc độ và hướng chuyển động của vật.

b. Tọa độ và quãng đường đi được sau khi chuyển động 10 giờ.


ĐS: a. 280km; 20km/h; ngược chiều dương



b. 80km; 200km.

III. Chuyển động của hai vật.

8. Phương trình chuyển động của 2 xe 



[image: image145.wmf]60.
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 (km;h) và 
[image: image146.wmf]40.100
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a. Cho biết toạ độ ban đầu của hai xe ?







b. Sau chuyển động 3h, khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu ?


c. Vẽ đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục toạ độ 
[image: image147.wmf]Otx

. 


Nêu nhận xét về giao điểm của hai đồ thị trên.
ĐS: b. 40km

9. Một xe đạp và một ô –tô có phương trình chuyển động là 



[image: image148.wmf]12.
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 (km;h) và 
[image: image149.wmf]36.60
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 (km;h)


a. Cho biết: toạ độ ban đầu và chiều chuyển động của ô -tô ?    


b. Tính quãng đường ô –tô đi được khi đuổi kịp xe đạp?  ĐS: b. 90km

10. [image: image736.wmf]·

Cho đồ thị như hình vẽ .


a. Lập phương trình chuyển động của hai xe.


b. Dựa vào độ thị (không giải toán) hãy cho biết chiều chuyển động 


của 2 vật so với chiều dương của trục toạ độ. ĐS: a. 
[image: image150.wmf]1
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[image: image151.wmf]2
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11. Cùng một lúc, từ 2 điểm A và B cách nhau 12km : xe đạp chuyển động thẳng đều từ A 


hướng về B với tốc độ 10km/h ; người đi bộ chuyển động thẳng đều từ B và cùng chiều với xe đạp có tốc độ 4km/h. Chọn đường 


thẳng AB làm trục toạ độ : gốc toạ độ tại A, chiều dương cùng chiều chuyển động. 


Gốc thời gian lúc bắt đầu khảo sát chuyển động.

1. Lập phương trình toạ độ của hai xe.

2. Dùng phương trình toạ độ , xác định :



a. vị trí xe đạp đuổi kịp người đi bộ.
b. thời gian để xe đạp đến B.



c. thời gian chuyển động khi khoảng cách giữa hai người là 6km 



3. Vẽ đồ thị chuyển động của hai xe trong cùng một hệ trục toạ độ 
[image: image152.wmf]Otx

.    

ĐS :  2. a. 20km

b. 1 giờ 12 phút. 
c. 1 giờ và 3 giờ

12. Cùng một lúc, xe thứ nhất chạy từ A hướng về B với vận tốc 20km/h ; xe thứ hai, từ B cách A 


20km chuyển động cùng chiều với xe thứ nhất. Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tìm vận tốc của xe thứ hai, bằng phương trình toạ độ.

ĐS: 10 km/h.

13. Hai người chuyển động cùng chiều trên đường thẳng AB và cùng xuất phát tại A với vận tốc là 
[image: image153.wmf]1

v

=1,5m/s; 
[image: image154.wmf]2

v

=2m/s. Người


thứ hai đến sớm hơn người thứ nhất 5,5 phút. Tìm AB.






ĐS: 1 980m.

IV. Tốc độ trung bình.
14. Một xe chạy trong 5 giờ. Hai giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60 km/h ; thời gian còn lại xe chạy với vận tốc trung bình 40 


km/h. Tính vận tốc trung bình của xe.




ĐS: 48 km/h.

15. Một xe chạy từ A đến B cách nhau 80km với vận tốc 40km/h, rồi tiếp tục chạy từ B đến C với 
vận tốc 60km/h trong 4 giờ nữa.Tính 


vận tốc trung bình của xe trên quãng đường AC.


ĐS: 53,33km/h.

16. Một người chạy bộ trên một đường thẳng. Lúc đầu người ấy chạy với tốc độ 5m/s trong 5 phút. Sau đó người ấy giảm tốc độ còn 


4m/s trong 3 phút nữa. Tính tốc độ trung bình của người đó trong suốt thời gian trên.

17. Trên nửa quãng đường , một ô – tô chuyển động đều với vận tốc 50km/h , trên nửa quãng đường còn lại ô –tô chuyển động với vận 


tốc 60km/h. Tính vận tốc của ô – tô trên cả quãng  đường đã cho.
ĐS: 54,55 km/h.


	Bài 3. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

	1. Gia tốc:  
[image: image155.wmf]O
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         1’. Thời gian :      
[image: image156.wmf]O
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     1’’. Vận tốc : 
[image: image157.wmf]0
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2. Phương trình đường đi :                                
[image: image158.wmf]2
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             CỦA CÙNG MỘT VẬT.

3. Hệ thức độc lập (Công thức liên hệ giữa đường đi , vận tốc và gia tốc) :
    
[image: image159.wmf]22
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4. Phương trình chuyển động ( hay phương trình tọa độ):               
[image: image160.wmf]2
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@ Quy ước về dấu của 
[image: image161.wmf]a

 : (phải thỏa cả 2 điều kiện)
* ( CĐNDĐ & CÙNG CHIỀU DƯƠNG )
[image: image162.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image163.wmf](0)

a

>

  * ( CĐNDĐ & NGƯỢC CHIỀU DƯƠNG ) 
[image: image164.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image165.wmf](0)
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* ( CĐCDĐ & CÙNG CHIỀU DƯƠNG )
[image: image166.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image167.wmf](0)
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  * ( CĐCDĐ & NGƯỢC CHIỀU DƯƠNG )  
[image: image168.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image169.wmf](0)
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Chú ý :    @ Vận tốc và gia tốc là đại lượng véc-tơ.       @ Trong CĐTBĐĐ gia tốc không thay đổi: 
[image: image170.wmf]a
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 hằng số.

@ Vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều là 
[image: image171.wmf]2
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	TÁM  DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP.

	Dạ             Dạng1. Nhận dạng chuyển động thẳng đều hay chuyển động thẳng biến đổi đều.

	chuyển động thẳng đều:
	chuyển động thẳng đều biến đổi đều:

	               PP : Nhận dạng theo
*       Tọa độ và đường đi : là hàm bậc nhất theo thời gian

                  
[image: image172.wmf].
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; 
[image: image173.wmf].
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*           Vận tốc : không đổi theo thời gian. 
[image: image174.wmf]v

 = hằng số.

*           Gia tốc:  a = 0.
	               PP : nhận dạng theo
*    Tọa độ và đường đi : là hàm bậc hai theo thời gian

         
[image: image175.wmf]2
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.                                   * Vậ    Vận tốc: là hàm bậc nhất theo thời gian. 
[image: image177.wmf]0
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*      Gia tốc : không đổi theo thời gian. 
[image: image178.wmf]a

 = hằng số.

	D      Dạng 2. Tìm các đại lượng trong phương trình đã cho .    Dạng 3. Xác định 
[image: image179.wmf];...

xS

 tại một thời điểm hay thời gian xác định.

Dạ    Dạng 4. Vật đến một điểm xác định.    Dạng 5. Khoảng cách giữa hai vật.  
[image: image180.wmf]21
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  PP : tương tự chuyển động thẳng đều.             

	D       Dạng 6. Xác định chiều và tính chất chuyển động.

         pp : * Chiều chuyển động : Xét dấu của 
[image: image181.wmf]v


           * Tính chất chuyển động (NDĐ hay CDĐ): xét dấu tích 
[image: image182.wmf]0
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[image: image183.wmf]0
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           VD @ Cho các phương trình  độ: 
[image: image185.wmf]2

2002.

I

xtt

=++

;
[image: image186.wmf]2

10020.0,1.

II

xtt

=-+

;
[image: image187.wmf]2

2.0,1.

III

xtt

=-

;

                    
[image: image188.wmf]2
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             Tìm : tính chất của các chuyển động.

        @ Giải: So sánh phương trình gốc
[image: image192.wmf]2
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[image: image193.wmf]0
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vậtVật I  : NDĐ; vật II: CDĐ; vật III: CDĐ; vật IV: NDĐ; vật V: TĐ; vật VI: NDĐ cùng chiều dương; vật VII: NDĐ ngược chiều dương.  

	D      Dạng 7. Lập phương trình: 
[image: image194.wmf]2
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               PP : thay các hằng số 
[image: image197.wmf]0
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 vào các phương trình trên -giữ 
[image: image198.wmf]&(;;)
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	        Dạng 8. Đồ thị  vận tốc   Giải như môn Toán khi vẽ đồ thị 
[image: image199.wmf].
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                         nhưng 
[image: image200.wmf].
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 thay 
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          @ Bài toán thuận : cho phương trình
[image: image202.wmf].
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; vẽ đồ thị.

        PP :     * Bước 1. Lập bảng giá trị                     

                    * Bước 2. Vẽ đồ thị .

           @ Bài toán ngược : cho đồ thị ; lập phương trình.

        PP :    + Đồ thị đi qua hai điểm (t’; 
[image: image203.wmf]v

’) và (t’’; 
[image: image204.wmf]v

’’). Thế t’ ; 
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                      Ta được hệ phương trình : 
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                  + Giải hệ này để tìm 
[image: image210.wmf]&
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 rồi thay vào 
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           @ Giải bằng phương pháp đồ thị : Điểm hai đồ thị cắt nhau cho biết vận tốc và thời gian hai vật có vận tốc bằng nhau.


[image: image212.wmf]†

     Nhận xét về đồ thị vận tốc:

            @ Đồ thị vận tốc là đường thẳng : 

           + Hướng lên : 
[image: image213.wmf]0
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         + Hướng xuống: 
[image: image214.wmf]0
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           + Nằm ngang: 
[image: image215.wmf]0

a

=

 (chuyển động thẳng đều)

           @ Gia tốc : không đổi theo thời gian.      
[image: image216.wmf]a

 = hằng số.


	C     Chú ý.

	1.     Các thuật ngữ:  @ bắt đầu chuyển động; khởi hành; rời bến   
[image: image217.wmf]0
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       @ Dừng lại; dừng hẳn  
[image: image218.wmf]0
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2.        Vật có 
[image: image219.wmf]0
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: thì chỉ có thể chuyển động NDĐ

                                @ nếu 
[image: image220.wmf]0
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 thì vật chuyển NDĐ cùng chiều dương     @ nếu 
[image: image221.wmf]0
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 thì vật chuyển NDĐ ngược chiều dương


BÀI TẬP

@ Phần nào không liên quan đến tọa độ thì không cần chọn trục tọa độ. 

@ Từ đây đến phương trình tọa độ: chọn chiều dương cùng chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu khảo sát chuyển động.

I. Xác định các đại lượng trong phương trình đã cho.

18. Cho phương trình vận tốc của các vật. Tìm gia tốc và vận tốc đầu của mỗi vật.


a) 
[image: image222.wmf]1

v

 = –4t + 5  (m/s)     
b) 
[image: image223.wmf]2

v

 = 0,5t   (m/s)    
c) 
[image: image224.wmf]3

v

 =  6 – 2 t  (m/s)
d) 
[image: image225.wmf]4

v

=

   (m/s)


ĐS: a. -4m/s2; 5m/s
b. 0,5m/s2; 0


c. -2m/s2; 6m/s

d. 0; 4m/s

19. Cho phương trình vận tốc của các vật. Tính vận tốc và đường đi của các vật chuyển động sau 5 giây.


a) 
[image: image226.wmf]1

v

 = 4t + 5  (m/s)      
b) 
[image: image227.wmf]2

v

 = 8t   (m/s)    

c) 
[image: image228.wmf]3

v

 =  – 2 t + 10  (m/s)
d) 
[image: image229.wmf]6

v
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   (m/s)


ĐS : a) 75m  

b) 100m  


c) 25m . 


d) 30m

20. Cho phương trình của các vật. Tìm gia tốc, vận tốc đầu và đường đi sau khi chuyển động 4s.

a) 
[image: image230.wmf]2
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   (m)

b) 
[image: image231.wmf]2
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   (m)
c) 
[image: image232.wmf]2
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 (m)
d) 
[image: image233.wmf]2010.
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   (m)


ĐS: 
a) 80m

b) 64m


c) 24m



d) 40m.

21. Cho phương trình của các vật. Tính đường đi và vận tốc của vật sau khi chuyển động 4s.

a) 
[image: image234.wmf]2
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b) 
[image: image235.wmf]2
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   (m)

c) 
[image: image236.wmf]2
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     (m)
d) 
[image: image237.wmf]xt
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   (m)


ĐS: 
a) 16m

b) 12m


c) 16m



d) 4m.

II. Vận tốc, gia tốc, thời gian ,đường đi –hệ thức độc lập.  
22. Một viên bi được thả không vận tốc đầu chuyển động NDĐ trên một mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,2m/s2. Sau bao lâu bi đạt vận 


tốc 1m/s, tính quãng đường vật đi trong thời gian này?






ĐS : 5 s ; 2,5m.

23. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36km/h thì thắng lại (hãm phanh), chuyển động CDĐ , sau 5s thì dừng hẳn. Tính gia tốc của 


đoàn tàu và quãng đường tàu đi được trong thời gian này?






ĐS:  – 2 m/s2 ; 25m.

24. Một tàu hoả bắt đầu rời ga, chuyển động NDĐ với gia tốc 0,1m/s2 . Cần bao nhiêu thời gian để tàu đạt vận tốc 36km/h và trong thời 


gian đó tàu đi được quãng đường là bao nhiêu?








ĐS: 100s ; 500m .


b. Tính tốc độ trung bình của chuyển động.



ĐS: a. 2m/s2; 300m; 5s.

b. 15m/s.

III. Phương trình chuyển động (hay phương trình tọa độ).

25. Xe I chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2, vận tốc lúc đầu 2m/s để đuổi theo xe II chuyển động thẳng đều với vận tốc 


54km/h đã đi được 510m.


Chọn: - Đường thẳng xe chuyển động làm trục tọa độ, gốc tọa độ nơi xe I bắt đầu chuyển động, chiều dương cùng chiều chuyển động.




   - Gốc thời gian lúc bắt đầu khảo sát chuyển động.

a. Lập phương trình chuyển động của hai xe.



b. Xe I bắt kịp xe II cách nơi xe I khởi hành bao xa?

c. Sau khi chuyển động 10s, khoảng cách giữa hai xe là bao xa?
d. Khi xe II đi được 300m, xe một đang ở tọa độ nào?

ĐS: 
[image: image238.wmf]2
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[image: image239.wmf]51015.
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; 960m; 540m; 440m.
26. Cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 200m: xe I khởi hành không vận tốc đầu từ A hướng về B chuyển động thẳng nhanh


dần đều với gia tốc 0,6m/s2; xe II chuyển động thẳng nhanh dần đều cùng chiều với xe I, vận tốc lúc qua B là 2m/s và gia tốc 0,3m/s2.


Chọn đường thẳng AB làm trục tọa độ, gốc tọa độ tại A, chiều dương cùng chiều chuyển động. 


Gốc thời gian lúc bắt đầu khảo sát chuyển động.


a. Lập phương trình chuyển động của hai xe.

b. Sau khi chuyển động bao lâu thì xe I đến B.


ĐS: 
a) 
[image: image240.wmf]2

0,3.

I

xt

=

; 
[image: image241.wmf]2

2.0,15.

II

xtt

=+



b) 25,8s
27. Lúc 7 giờ, một ô –tô đi qua A trên đường thẳng tới B với vận tốc 10m/s , chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2 . Cùng lúc 


đó tại B cách A 6km, một xe thứ hai bắt đầu khởi hành đi ngược chiều với xe thứ nhất, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 


0,4m/s2. 
Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ , xác định vị trí lúc gặp nhau.





ĐS : 86 s ; cách A 4,5 km .

28. Lúc 7 giờ, một ô –tô đi qua A trên đường thẳng tới B với vận tốc 10m/s , chuyển động chậm dần đều với gia tốc 1m/s2 . Cùng lúc đó 


tại B cách A 6km, một xe thứ hai bắt đầu khởi hành đi ngược chiều với xe thứ nhất, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4m/s2. 


Hỏi lúc xe thứ nhất dừng hẳn, hai xe cách nhau bao xa?






ĐS : 5 930m.

	Bài 4.      RƠI TỰ DO:                 RƠI       
[image: image242.wmf]0
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	1.Đặc điểm:
    + Quỹ đạo là đường thẳng đứng.                                                         + Cùng một nơi trên trái đất mọi vật đều rơi cùng gia tốc 

    + Là lọai chuyển động thẳng nhanh dần đều:   
[image: image243.wmf]®
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= 
[image: image244.wmf]®

g

 luôn luôn hướng thẳng đứng xuống dưới.

2. CÔNG THỨC: Gốc toạ độ nơi vật rơi, chiều dương hướng xuống.

    * vận tốc :
[image: image245.wmf].
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                 * Đường đi : 
[image: image246.wmf]2

1

2

sgt

=

       * Thời gian:  
[image: image247.wmf]2
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        * Hệ thức độc lập: 
[image: image248.wmf]2
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	Vật rơi chạm đất

[image: image740.wmf]·


*
[image: image249.wmf].
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[image: image250.wmf]2
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	[image: image741.wmf]10
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Vật rơi từ độ cao 
[image: image253.wmf]1

h

xuống 
[image: image254.wmf]2

h



	Quãng đường vật rơi trong 
[image: image255.wmf]n

 giây cuối.
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	Chú ý : 1. độ cao: tính từ mặt đất lên !                  2. (Vật đạt độ cao cực đại) 
[image: image260.wmf]Û

 (
[image: image261.wmf]0
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)  3. (Vật chạm đất) 
[image: image262.wmf]Û
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BÀI TẬP:  bài nào không cho g thì lấy g = 10m/s2

29. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 20m. 


a. Tìm thời gian vật rơi và vận tốc của vật lúc chạm đất.
b. Sau khi rơi 1s, vật cách mặt đất bao nhiêu?
ĐS: 15m

30. Một vật được thả rơi tự do, khi chạm đất đạt vận tốc 20m/s.


a. Tính thời gian vật rơi và độ cao của vật lúc thả.


b. Khi vật có vận tốc 15m/s thì vật cách mặt đất bao nhiêu ? Tính thời gian để vật rơi hết đoạn đường còn lại này.
ĐS: 0,5s

	Chọn chiều dương hướng xuống.                       Vật được ném thẳng đứng: 
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	@ hướng xuống: 
[image: image269.wmf]2
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                                                       @ hướng lên:      
[image: image270.wmf]2

10/;0

O

gmsv

=-<




[image: image271.wmf]†

 Khi vật đạt độ cao cực đại thì : 
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[image: image273.wmf]†

 Quá trình đi xuống và đi lên của vật giống nhau nhưng ngược nhau : gọi là tính thuận nghịch của chuyển động.

	[image: image743.wmf]10
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Bài 5. Chuyển động tròn đều.

	1. ĐN: Là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và vận tốc có độ lớn không đổi.

    @ Góc quay (
[image: image274.wmf]a

) và đơn vị Radian (rad): 

        a. Là góc mà bán kính nối vật với tâm của đường tròn quét được trong thời gian chuyển động.

        b. Công thức : 
[image: image275.wmf]¼
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[image: image277.wmf]()
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2. Tốc độ dài và tốc độ góc: 
[image: image278.wmf]N

 số vòng quay trong thời gian 
[image: image279.wmf]t

 giây; 
[image: image280.wmf]n

 số vòng quay trong thời gian 1 giây.

    * Tốc độ dài :  
[image: image281.wmf]/
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 (m/s)       * Tốc độ góc : 
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)   * Liên hệ giữa chúng : 
[image: image284.wmf].
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3. Chu kỳ và tần số :

    * Chu kỳ : là thời gian vật quay hết 1 vòng  
[image: image285.wmf]122
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    * Tần số : là số vòng quay trong 1s              
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        (Hz)   * Liên hệ:  
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4. Gia tốc hướng tâm : 
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Chú ý :

1. Mọi điểm trên hình tròn chuyển động cùng 
[image: image290.wmf];;&

fT

wa

nhưng khác 
[image: image291.wmf]v


2. Đừng nhầm giữa bán kính của vật với bán kính quỹ đạo! 

    * Bán kính quỹ đạo của A là OA; của B là OB; của C là OC

    * Chỉ có điểm B nằm trên vành đĩa thì bán kính quỹ đạo của điểm B mới trùng với bán kính của vật .

3. Một vật vừa chuyển động tròn đều vừa chuyển động tịnh tiến , như bánh xe, 

    thì vận tốc dài của điểm nằm ngoài vành bánh xe cũng là vận tốc dài của xe.

4. Hai hình tròn tiếp xúc nhau         

    * thì 2 điểm nằm trên 2 vành của 2 vành tròn có tốc độ dài bằng nhau , tốc độ góc khác nhau.

    * số răng của 2 vành tròn quay bằng nhau.     * số vòng quay của 2 hình tròn khác nhau.
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 lần lượt là số răng và số vòng quay của hình tròn 1 &2.

5. 
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    * Nếu vật quay 1 vòng thì: thời gian; góc quay và quãng đường là      
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    * Nếu vật quay n vòng thì: thời gian; góc quay và quãng đường là      
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    * Nếu vật quay 1/n vòng thì: thời gian; góc quay và quãng đường là    
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BÀI TẬP:

31. Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Hãy xác định :


a. Chu kỳ , tần số.


b.Vận tốc góc của bánh xe.

ĐS : 0,02 s ; 50 Hz ; 314 rad/s .

32. Một ô –tô chuyển động đều theo đường tròn bán kính 100m với vận tốc 54 km/h. Xác định độ lớn của gia tốc hướng tâm của ô –tô.


ĐS : 2,25 m/s2.

33. Một máy bay bổ nhào xuống mục tiêu rồi bay vọt lên theo một cung tròn bán kính 500m ; với vận tốc 800km/h . Tính gia tốc hướng 


tâm của máy bay.







ĐS : 98,765m/s2 .

34. Vành ngoài bánh xe của một ô –tô có đường kính 30cm. Ô –tô chuyển động với vận tốc 54km/h. Tính vận tốc góc và gia tốc hướng 


tâm của điểm nằm ở vành ngoài bánh xe.



ĐS : 100 Rad/s ; 1 500 m/s2 .
.

	Bài 6.       Công thức cộng vận tốc          
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Tổng quát :    
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 là góc kẹp giữa hai véc tơ 
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@ 3 trường hợp đặc biệt :
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@ Với : 


* Vật 1: là vật đang xét.  * Vật 2: là vật trung gian (vật còn lại so với vật 1 và vật 3)  * Vật 3: là vật còn lại (thường là vật đứng yên). 

@ Ví dụ: Nếu


       1. Người đang chuyển động trên xe lửa đang chạy. Thì :Vật 1 là người; vật 2 là xe lửa; vật 3 là nhà ga.
         


       2. Thuyền đang chạy trên dòng sông.                       Thì :Vật 1 là thuyền; vật 2 là dòng nước; vật 3 là bờ sông.


       3. Máy bay đang bay.




              Thì :Vật 1 là máy bay; vật 2 là gió; vật 3 là mặt đất.


35. Trên một đoàn tàu hoả đang chuyển động với tốc độ 72km/h, người soát vé đi lại với tốc độ 4km/h. Tính tốc độ của người soát vé so với mặt đất trong hai trường hợp sau :
a. Người soát vé đi từ cuối tàu về phía đầu tàu.
b. Người soát vé đi từ đầu tàu về phía cuối tàu.
ĐS : 76km/h; 68km/h.
36. Một người lái đò xuôi dòng từ A đến B rồi lại ngược dòng từ B về A. Biết tốc độ đò trong nước yên lặng là 12km/h và tốc độ của dòng nước so với bờ sông là 2km/h, AB = 14km. Tìm tổng thời gian đi về.



ĐS: 2,4 giờ

37. Một ca –nô khi chạy trong nước không chảy có tốc độ 30km/h. Ca –nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng từ B về A mất 3 giờ. Tìm khoảng cách AB và tốc độ của nước so với bờ.



ĐS: 72km ; 6km/h.

38. Hai bến sông A và B cách nhau 6km, nước chảy theo chiều từ A đến B. Một chiếc thuyền đi từ A đến B rồi quay ngay về A mất 2,5 h. Biết tốc độ thuyền trong nước yên lặng là 5km/h. Tìm tốc độ của nước so với bờ và thời gian thuyền đi xuôi dòng. ĐS:1h;1km/h
	Chương hai :
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Chủ đề 1. LỰC –TỔNG HỢP LỰC  - CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM & PHÂN TÍCH LỰC
Chủ đề 1.1. LỰC –TỔNG HỢP LỰC

là phương và chiều của lực.


* Độ dài của mũi tên biểu thị độ lớn của lực theo một tỷ lệ xích nhất định.

	[image: image750.wmf]·

2. Tổng hợp lực : là thay thế hai hay nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bởi một lực 

sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.   

    * Lực thay thế gọi là hợp lực.                   * Phương pháp tìm hợp lực gọi là tổng hợp lực.

   PP: theo quy tắc hình bình hành

    *
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	BA TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
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* Hai lực cùng phương, cùng chiều :      
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* Hai lực cùng phương , trái chiều : 
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* Hai lực vuông góc :
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39.  Cho 2 lực 
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. Tìm độ lớn hợp lực của 
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; vẽ hình 
[image: image330.wmf]1

F

®

; 
[image: image331.wmf]2

F

®

 & 
[image: image332.wmf]F

®

. Trong các trường hợp góc kẹp


giữa hai lực bằng:   a. 
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f. 
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40. [image: image754.wmf]·
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Cho 3 lực đồng phẳng như hình vẽ, tìm độ lớn của hợp lực  F ; vẽ hình .
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b. 
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c. 
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; các góc đều bằng 1200 .

41. Hai lực 
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 cùng tác dụng vào một vật. Hợp lực của 2 lực là :

A. 2N







B. 4N




C. 6N




D. 15N

	Chủ đề 1.2. SỰ CÂN BẰNG LỰC  

	a. Các lực cân bằng : là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

b. Điều kiện cân bằng của chất điểm :  
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	@ Vật chịu tác dụng của 2 lực đồng quy :
	@ Vật chịu tác dụng của 3 lực đồng quy :
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              (gọi là 2 lực trực đối)
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* 2 lực cùng phương, ngược chiều:  
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* bằng nhau về độ lớn: 
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        ( lực thứ ba trực đối với hợp lực của 2 lực còn lại)

* 2 lực cùng phương, ngược chiều:  
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* bằng nhau về độ lớn: 
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	PP giải bài tập:

1. Tìm hợp lực của hai lực
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2. Lấy lực thứ ba đối với hợp lực của hai lực kia 
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42. Chất điểm chịu tác dụng của 3 lực đồng phẳng cân bằng như hình vẽ.  Tìm độ lớn của lực 
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ĐS: a. 
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43. Chất điểm chịu tác dụng của 3 lực cân bằng.  Tìm độ lớn của lực 
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b. 
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c. 
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44. a. Một chất điểm đứng yên khi chịu tác dụng đồng thời của 3 lực 3N; 4N và 5N. Tìm góc hợp bởi 2 lực 3N và 4N.

b. Hai lực có độ lớn bằng nhau F1 = F2 = F; hợp lực của hai lực cũng có độ lớn bằng F. Tìm góc hợp bởi hai lực F1 và F2.

c. Một vật chịu tác dụng của hai lực F1 = F2 = 
[image: image379.wmf]3

N hợp với nhau một góc 60O . Tìm độ lớn của lực F3 (vẽ hình) để tổng hợp lực của 3 lực này bằng không.

45. Ba lực 60N; 80N và 100N có tổng hợp lực bằng không. 

a. Nếu lực 100N thôi không tác dụng nữa thì hợp lực của hai lực còn lại là bao nhiêu?

b. Nếu lực 60N thôi không tác dụng nữa thì hợp lực của hai lực còn lại là bao nhiêu?

	Chủ đề 1.3. PHÂN TÍCH LỰC  

	Phân tích lực (Ngược với tổng hợp lực): là thay thế 1 lực bởi 2 hay nhiều lực tác dụng đồng thời sao cho tác dụng vẫn không thay đổi.
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 @ Phương pháp phân tích 1 lực  
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 theo 2 phương cho trước 

     *  Từ điểm mút B của 
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kẻ 2 đường thẳng 
[image: image382.wmf]'&'

BxBy

 lần lượt song song với 
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     *  2 đường thẳng vừa kẻ trên cắt 
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tạo thành hình bình hành        

     Các véc-tơ 
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biểu diễn các lực thành phần của 
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theo 2 phương 
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	* Phân tích theo 2 trục toạ độ vuông góc 
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	*  Phân tích trên mặt phẳng nghiêng: 

    theo 2 phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng.                                                                                                                         
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46. Phân tích lực 
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 có  độ lớn 
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 theo 2 phương 
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 và  
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, tìm độ lớn của 2 lực này.
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ĐS: 15N & 
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47. [image: image775.wmf]·

Một người di chuyển Vali trong sân bay. Lúc đầu người ấy đẩy Vali như hình a) sau đó lại kéo như hình b) với cùng lực F = 60N. Hãy phân tích lực này theo phương ngang và phương thẳng đứng (vẽ hình) và tính độ lớn của các lực thành phần này.

48. [image: image776.wmf]·

Một vật có trọng lượng 50N nằm yên 

trên mặt phẳng nghiêng 300 so với 

      phương ngang. Hãy phân tích trọng 

      lực của vật theo phương song song 

      với mặt phẳng nghiêng và phương 

      vuông góc với mặt phẳng nghiêng (vẽ hình) . 

      Tính độ lớn của hai lực này

	Chủ đề 1.4. TỔNG HỢP:  SỰ CÂN BẰNG LỰC  & PHÂN TÍCH LỰC –BÀI TOÁN LỰC CĂNG DÂY.   

	Bài toán : Treo vật có trọng lực 
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 vào hai sợi dây như hình vẽ. Tìm lực căng dây 
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PP: (3 lực cân bằng)  

* Phân tích các lực tác dụng: gồm trọng lực 
[image: image405.wmf]P
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 của vật và hai lực căng của hai sợi dây. Chọn hệ trục như hình vẽ.

* Phân tích các lực không nằm trên trục tọa độ thành các thành phần theo phương của hai trục 
[image: image406.wmf]&
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                                          Giải:

* Áp dụng điều kiện cân bằng, ta có: 
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* Xét theo phương
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* Xét theo phương
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, ta có: 
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   Giả (1) & (2).



49. [image: image779.wmf]v

Một vật có trọng lực 60N được treo vào 2 sợi dây nằm cân bằng như hình vẽ. Tìm lực căng của mỗi dây . 
Biết dây AC nằm ngang. ĐS: 69N ; 35N

50. Một đèn tín hiệu giao thông ở đại lộ có trọng lượng 100N được treo vào trung điểm của dây AB. 
Bỏ qua trọng lượng của dây, tính lực căng dây trong 2 trường hợp:

[image: image780.wmf]x
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O

a

=


b. 
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ĐS: 100N ; 59N
	Chủ đề 2.  BA ĐỊNH LUẬT NIU –TƠN.

	1. Định luật I Niu –tơn : khi không có lực tác dụng vào vật hoặc tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng không thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.         
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2. Định luật II Nịu –tơn :  *
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       Hay     
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 luôn cùng chiều với
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)         * Độ lớn    
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3. Định luật III Niu –tơn : khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì ngược lại vật B cũng tác dụng lại vật A một lực  
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   hay      
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                 Nếu 
[image: image423.wmf]AB
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 gọi là lực thì  
[image: image424.wmf]BA
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  gọi là phản lực và ngược lại.

	Khối lượng   * Khối lượng không đổi đối với mỗi vật.                  * Khối lượng có tính cộng được.


BÀI TẬP.


Chủ đề 2.1.  Định luật I Niu –tơn.  

51. [image: image782.wmf]0

x

* Vì sao một vật đặt sát tường như hình vẽ, khi tác dụng lực vật vẫn nằm yên. Điều này có mâu thuẫn với định luật I và II Newton hay không ?

52. *Vật đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. 

[image: image783.wmf]x


a. Chỉ rõ : các lực tác dụng vào vật , các lực tác dụng vào mặt bàn. (vẽ hình)


b. Chỉ rõ : các cặp lực cân bằng, các cặp lực trực đối.

  Chủ đề 2.2  Định luật II Niu –tơn

@ Từ đây đến Định luật III Niu –tơn : chọn chiều dương cùng chiều chuyển động.


Chủ đề 2.2A.  Tìm lực tác dụng (hoặc hợp lực):     F = m.a
53.  a. Một vật khối lượng 10kg  chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F = 10N. Tính gia tốc và cho biết tính chất 
của chuyển động .   



 b. Một vật khối lượng 200g chuyển động với gia tốc 2m/s2. Tìm lực tác dụng vào vật.


ĐS : 1m/s2 ; 0,4N.

54. Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Bỏ qua ma sát , tính lực tác dụng vào vật.










ĐS : 24,5 N.

55. Một quả bóng có khối lượng 700g đang nằm yên trên sân cỏ . Sau khi bị đá nó đạt vận tốc 10m/s . Tính lực đá của cầu thủ , biết khoảng thời gian va chạm là 0,02s .









ĐS : 350 N.

56. Một ô –tô khối lượng 1 tấn sau khi khởi hành 10s thì đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát, tính lực kéo của ô tô.
ĐS : 1 000N .

57. Một ô –tô có khối lượng 3tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường 25m. Bỏ qua ma sát, tìm:


a.  Lực phát động của động cơ xe.  
b. Vận tốc và quãng đường xe đi được sau 20s.   


ĐS: 1 500N; 10m/s; 100m .
Chủ đề 2.2B.  Định luật II Niu –tơn khi có lực cản (lực ma –sát; lực hãm phanh …).
	@ Tổng quát cho : định luật II Niu –tơn

	[image: image784.wmf]v

PP:
* Chọn hệ trục như hình vẽ .


* Áp dụng định luật II Niu –tơn ta có :      
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        Chiếu (*) xuống trục 
[image: image430.wmf]Ox

, ta có:                              
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@ Chú ý : chiều dương cùng chiều chuyển động.

    1. Lực “kéo” cùng chiều với chiều chuyển động –lấy dấu cộng. 

    2. Lực “cản” ngược chiều với chiều chuyển động – lấy dấu trừ .

@ Lực kéo động cơ xe (lực phát động), lực cản hay lực ma sát luôn cùng phương với chuyển động !


	@ Có hai dạng toán:

	Dạng 1. Cho gia tốc 
[image: image432.wmf]a

, tìm các đại lượng còn lại  
[image: image433.wmf]K
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    PP:                          tìm 
[image: image435.wmf]a

 rồi thế vào 
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	Dạng 2. Cho gia tốc và 
[image: image437.wmf]K

F

, tìm 
[image: image438.wmf]a

 và các đại lượng còn lại. 

     PP: thế 
[image: image439.wmf]K
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 để tìm 
[image: image441.wmf]a

 và các đại lượng còn lại.

	                                                                                              @ CHÚ Ý:

* Khi thắng (phanh): Lực kéo bằng không.

* Gia tốc 
[image: image442.wmf]a

 theo phương chuyển động
[image: image443.wmf]Ox

; viết dưới dạng đại số (âm hoặc dương) và các quy ước về dấu giống với CĐTBĐĐỀU .     

   ( còn các đại lượng khác khi đã chiếu rồi thì ở dạng số học : chỉ có giá trị dương )


58. Một xe khối lượng 1 tấn đang chạy với tốc độ 36km/h thì hãm phanh (thắng lại) . Biết lực hãm là 250N. Tính quãng đường xe còn chạy thêm được đến khi dừng hẳn.




ĐS: 200m.

59. Một xe khởi hành với lực phát động là 2 000N , lực cản tác dụng vào xe là 400N , khối lượng của xe là 800kg. Tính quãng đường xe đi được sau khi khởi hành 10s.





ĐS : 100m .

60. Một ô –tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh. Sau khi hãm phanh , ô –tô
chạy thêm được 50m nữa thì dừng hẳn . Tính :  a. Lực hãm. 



b. Thời gian từ lúc ô – tô hãm phanh đến khi dừng hẳn.



ĐS : 8 000N ; 5s .

Chủ đề 2.3.  Định luật III Niu –tơn.  

	ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC

	1. Định luật :

[image: image785.wmf]x


+ Phát biểu : “ Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực , thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có : cùng giá , cùng độ lớn nhưng ngược chiều .”


+ Công thức : 
[image: image444.wmf]ABBA
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2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC (
[image: image445.wmf]N

®

):

   * Xuất hiện & mất đi cùng lúc  * Cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. * Không cân bằng vì chúng đặt lên hai vật khác nhau


	Phương pháp 

	[image: image786.wmf]t

* Ta có :         
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* Chú ý : đến dấu của vận tốc .


61. Một sợi dây chịu được lực căng tối đa là 100N.

a. Một người cột dây vào tường rồi kéo dây với một lực bằng 80N. Hỏi dây có bị đứt không, giải thích ?

b. Hai người cùng kéo hai đầu dây với lực kéo của mỗi người bằng 80N. Hỏi dây có vị đứt không, giải thích ?
62. Một quả cầu có khối lượng 2kg đang bay với vận tốc 4m/s đến đập vào quả cầu thứ hai đang đứng yên trên cùng một đường thẳng . 


Sau va chạm cả hai chuyển động cùng chiều, quả cầu I có vận tốc 1m/s, quả cầu II có vận
tốc 1,5m/s. Hãy xác định khối lượng của quả 


cầu II ?

















ĐS : 4kg.

63. Xe thứ nhất đang chuyển động với vận tốc 50cm/s trên đường ngang thì bị xe thứ hai chuyển động với vận tốc 150cm/s va chạm từ 

phía sau. Sau va chạm, cả hai chuyển động tới trước với cng tốc độ l 100cm/s. Tìm tỷ số khối lượng của hai xe trên.
ĐS:
	Lực hấp dẫn

	1. Định luật hấp dẫn:

    * Phát biểu: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
    * Công thức: 
[image: image450.wmf]12

2

.

.

hd

mm

FG

r

=


    * Đơn vị:
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 lực hấp dẫn (N).     + 
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 khối lượng của các vật (kg)

        +
[image: image454.wmf]r

 khoảng cách giữa hai vật –tính từ trọng tâm (m).

[image: image787.wmf]x



	2. Trọng lực & trọng lượng: 

   * trọng lực :là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

   * trọng lượng: là độ lớn của trọng lực 
[image: image455.wmf].
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3. Gia tốc rơi tự do: 

  * Tại nơi có độ cao h: 
[image: image456.wmf]2
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  * Tại mặt đất: 
[image: image457.wmf]2
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      (tại mặt đất h = 0.)
@ Với:

  * M;R khối lượng & bán kính Trái Đất.

  * h là độ cao.

  * r = R + h  

@ Trọng tâm của vật là điểm 

đặt của trọng lực của vật.




64. Hai quả cầu giống nhau có bán kính 40cm, khối lượng 50kg. 


a. Tính lực hấp dẫn giữa chng khi đặt cch nhau 1m?
b. Tính lực hấp dẫn lớn nhất giữa chúng?


ĐS: 0,26.10 -6 N.

65. Hai chiếc tàu thủy mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1km. Tính lực hấp dẫn giữa chúng? So sánh 
lực này với trọng 


lượng của quả cân 20g (g = 10m/s2).









: 

 - 
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x
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Lực đàn hồi

	1. Lực đàn hồi 
[image: image458.wmf]dh
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 có :

* Điểm đặt: tại 2 đầu của lò xo.                             

* Phương: trùng với trục của lò xo.  

* Chiều: ngược với chiều biến dạng.                                           

* Độ lớn: 
[image: image459.wmf]0
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+ 
[image: image460.wmf]0

l

 là chiều dài tự nhiên hay chiều dài ban đầu –khi lò xo không bị biến dạng (m)

+ 
[image: image461.wmf]l

 là chiều dài hiện tại của lò xo (m).

+ 
[image: image462.wmf]0

D=-

lll

 là độ biến dạng của lò xo (m).

+ k là độ cứng của lò xo hay hệ số đàn hồi (N/m)

+ 
[image: image463.wmf]dh
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 là lực đàn hồi (N).
	[image: image791.wmf]·

Nhắc lại :

@ Véc –tơ trọng lực 
[image: image464.wmf]P
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 có :

* Điểm đặt: tại trọng tâm của vật.                             

* Phương: thẳng đứng.  

* Chiều: từ trên xuống.                                              

* Độ lớn: 
[image: image465.wmf].
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@ Ví dụ khi treo vật vào lò xo.



	Phương pháp giải bài tập

	Tác dụng lực vào lò xo

[image: image792.wmf]·


  Khi vật cân bằng :     
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image468.wmf]dh
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Treo vật vào lò xo

  Khi vật cân bằng :     
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image471.wmf]dh
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  Hay :     
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Bài tập.

66. Một lò xo có độ cứng 250N/m, bị biến dạng một đoạn 5cm khi chịu lực tác dụng.


a. Tính lực tác dụng vào lò xo.


b. Nếu không tác dụng lực thì phải treo vào lò xo một vật có khối lượng bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2 . 

67. a. Phải treo vật có khối lượng là bao nhiêu để lò xo có độ cứng 15N/m giãn ra 10cm. Lấy g = 10 m/s2 . 

a. Nếu không treo vật thì phải tác dụng vào lò xo một lực có độ lớn bao nhiệu, để lò xo có cùng độ biến dạng trên?   ĐS: 0.15kg; 1,5N.

68. Một lò xo có chiều dài tự nhiện 25cm, độ cứng 1N/cm. Lấy g = 10 m/s2 . 


a. Phải treo vật có khối lượng là bao nhiêu để lò xo có chiều dài 30cm. 


b. Khi treo vật 200g thì lò xo có chiều dài bao nhiệu?

69. Một lò xo khi treo vật có khối lượng m = 100g thì nó giãn ra 5 cm . Cho g = 10 m/s2.


a)Tìm độ cứng của lò xo. 

B) Tìm khối lượng m’ của vật khi treo vào đàu lò xo để nó giãn ra 3cm.

70. Một lò xo giãn ra 2,5cm khi treo vật m1 = 200g, còn khi treo vật m2 = 300g thì lò xo giãn ra bao nhiêu?

ĐS : 3,75cm .
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Lực ma sát & hệ số ma sát: 
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                       Chú ý:  N có thể là áp lực hoặc phản lực

	   @ 
[image: image474.wmf]ms
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 có :

          * Điểm đặt: tại mặt tiếp xúc.

          * Phương chiều: ngược với hướng của vận tốc.
          * Độ lớn: 
[image: image475.wmf].
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    @  Với: * 
[image: image476.wmf]m

 là hệ số ma sát (không có đơn vị)   * 
[image: image477.wmf]N

 là áp lực –lực tác dụng vuông góc với mặt bị ép (N)

	@ Có hai dạng toán:

	Dạng 1. Cho gia tốc 
[image: image478.wmf]a

, tìm các đại lượng   
[image: image479.wmf]K
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:  Phương pháp: tìm 
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 rồi thế vào
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Dạng 2. Cho gia tốc 
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, tìm 
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 và các đại lượng 
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  Phương pháp: thế 
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 để tìm 
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 và các đại lượng 
[image: image491.wmf]m

;
[image: image492.wmf]m
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BÀI TẬP.                                               Lấy g = 10m/s2.

1. Đường ngang –Lực ngang.

	[image: image795.wmf]0

Phương pháp giải bài tập (tùy theo trường).       
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	@ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có:
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@ Chiếu (*) xuống 
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@ Chiếu (*) xuống 
[image: image499.wmf]Ox

, ta có :
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@ Thế (1) vào (2), ta có:     
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@ Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có:
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71. Một xe khối lượng 1 tấn, chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường ngang với gia tốc 1m/s2. Biết 
[image: image513.wmf]m

= 0,02.



a. Tính lực ma sát.

B. Tính lực kéo.


ĐS : 1 200N . 

72. Một ô –tô khối lượng 1tấn, chuyển động trên đường ngang. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 
[image: image514.wmf]m

= 0,1. Tính lực kéo 

của động cơ nếu :

a. Xe chuyển động thẳng đều.
b. Xe khởi hành sau 10s đi được 100m.

ĐS: 1 000N ; 3 000N .

Kéo đều một tấm bê tông nặng 12000kg trên mặt đất, lực kéo theo phương ngang có độ lớn 54 000N. Tính hệ số ma sát? 
 ĐS: 0,45
	Bài 14. Lực hướng tâm.

	1. Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

2. Lực hướng tâm 
[image: image515.wmf]ht
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có:   * Điểm đặt: lên vật.                                         * Phương: trùng với đường thẳng nối vật và tâm quỹ đạo.

                                               * Chiều: từ vật hướng vào tâm quỹ đạo.         * Độ lớn: 
[image: image516.wmf]2

2

....

htht

v

Fmammr

r

w

===


3. Ví dụ:

  * Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái Đất: lực hướng tâm là lực hấp dẫn giữa vệ tinh và Trái Đất.          
[image: image517.wmf]Þ



EMBED Equation.DSMT4[image: image518.wmf]h
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  * Vật chuyển động tròn đều trên đĩa nằm ngang quay đều: lực hướng tâm là lực ma sát nghỉ giữa vật và đĩa. 
[image: image519.wmf]Þ
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  * Xe chuyển động qua cầu cong : lực hướng tâm là hợp lực của phản lực 
[image: image521.wmf]N
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 và trọng lực 
[image: image522.wmf]P
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     +Vồng lên: N = mg – m 
[image: image523.wmf]R
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       +Võng xuống: N = mg + m 
[image: image524.wmf]R
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  * Chuyển động trên vòng xiếc: N = m. 
[image: image525.wmf]mg
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   và 
[image: image526.wmf]R
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   (R là bán kính vòng xiếc)

  * Chuyển động của xe đi vào khúc quanh:(mặt đường phải làm nghiêng) lực hướng tâm là hợp lực của phản lực
[image: image527.wmf]N
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và trọng lực 
[image: image528.wmf]P
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4. Chuyển động ly tâm: nếu lực hướng tâm không còn đủ lớn để giữ cho vật chuyển động theo quỹ đạo tròn 
[image: image799.wmf]1

x

thì vật sẽ chuyển động ly tâm. 

[image: image800.wmf]x
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    * Vệ tinh: 
[image: image529.wmf].
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 (tàu vũ trụ)
    * Vật chuyển động tròn trên đĩa quay đều:  
[image: image530.wmf]2
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 (sản xuất đường ly tâm, máy giặt….)
    * Xe chuyển động qua cầu cong :   Vồng lên: N = mg – m 
[image: image531.wmf]R

v

2

 = 0  xe bay khỏi mặt cầu, mặt dốc.


* Chuyển động trên vòng xiếc: 
[image: image532.wmf].
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 (diễn viên bị rơi)             * Chuyển động của xe đi vào khúc quanh: tai nạn xảy ra.


BÀI TẬP.

73.  Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất.Tính tốc độ dài và chu kỳ của vệ tinh. 


Cho R = 6 400km.












ĐS: 5 660m/s; 14 200s.
74.  Vệ tinh khối lượng 200kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất mà tại đó nó có trọng lượng 920N; chu kỳ là 5 300s.



a. Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh.
b. Tính khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh.

ĐS: 2 661N; 2 994km.

75.  Một vật nhỏ đặt trên một đĩa hát đang quay với vận tốc 78 vòng/phút. Để vật đứng yên thì khoảng cách giữa vật và trục quay bằng 7cm. Tính hệ số ma sát giữa vật và đĩa?








ĐS : 0,16.

76.  Một ô– tô khối lượng 2,5tấn chuyển động qua cầu với vận tốc không đổi v= 54km/h. Tìm áp lực của ô –tô lên cầu khi nó đi qua 


điểm giữa của cầu trong các trường hợp sau ( g= 9,8m/s2) :


a.Cầu nằn ngang .
b.Cầu vồng lên với bán kính 50m.
c.Cầu vồng xuống với bán kính 50m. 
ĐS: 24 500N ; 13 250N ; 35 750N.
	Bài 15. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM NGANG

	[image: image802.wmf]x

@ Xét vật M được ném theo phương ngang với vận tốc 
[image: image533.wmf]®
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, từ độ cao h .

     Chuyển động của vật M được phân làm 2 thành phần.


+Theo phương Ox: M chuyển động thẳng đều 
[image: image534.wmf]xO
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+Theo phương Oy: M rơi tự do                          
[image: image536.wmf]y
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* Phương trình chuyển động là: 
[image: image538.wmf]2
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* Vận tốc thực của M là: 
[image: image539.wmf]222
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     * Góc nghiêng của
[image: image540.wmf]®
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* Phương trình quỹ đạo là:  
[image: image542.wmf]2
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  là một nhánh của parabol đỉnh O.

@ Khi vật chạm đất: Ở cùng độ cao : vật rơi tự do và và vật ném ngang có cùng thời gian để chạm đất.


* Thời gian rơi: 
[image: image543.wmf]2/
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           h là độ cao khi ném vật.
   * Tầm xa:  
[image: image544.wmf]max
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BÀI TẬP: phần này đề không cho thì lấy g = 10m/s2.

77.  Từ độ cao h = 80m, người ta ném một vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu 
[image: image545.wmf]v

O = 20m/s. 

[image: image803.wmf]t


a. Viết phương trình chuyển động của vật. Hỏi sau khi ném vật 1s vật ở đâu ?


b. Viết phương trình quỹ đạo của vật, quỹ đạo của vật có hình dạng hình gì?  


C. Xác định vị trí của vật khi chạm đất và vận tốc của vật khi đó. 


ĐS: a ) 
[image: image546.wmf]t
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 parabol     c) (80;80) ; 
[image: image549.wmf]2000
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Chương III . Cân bằng và chuyển động của vật rắn

B. BÀI TẬP    

Bài 17. CÂN BẰNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ CỦA 3 LỰC KHÔNG SONG SONG.

	Nhắc lại .

	[image: image804.wmf]0

x

1. Tìm hợp lực .


    @ Tổng quát : 
[image: image550.wmf]22
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@ Các trường hợp đặc biệt :



# 
[image: image551.wmf]12

0

FF

a

®®

­­Þ=

         
[image: image552.wmf]12

FFF

Þ=+




# 
[image: image553.wmf]12

180

FF

a

®®

­¯Þ=

     
[image: image554.wmf]12

FFF

Þ=-


          * Nếu : 
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 vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng hay 
[image: image557.wmf]12
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trực đối.

          * Nếu : vật chịu tác dụng của 3 lực cân bằng 
[image: image558.wmf]123
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 hay 
[image: image559.wmf]123
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 hợp lực của 2 lực cân bằng với lực thứ ba.
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	Phương pháp : Phân tích lực –Vẽ hình .

	Bước 1. Xác định các lực tác dụng rồi trượt các lực về điểm đồng quy. Chọn hệ trục 
[image: image562.wmf]Oxy

thích hợp, nếu lực nào không trùng với một trục 
[image: image563.wmf]Ox

  hay
[image: image564.wmf]Oy

thì phân tích lực này theo hai trục 
[image: image565.wmf];

OxOy

(vẽ hình).

Bước 2. Áp dụng điều kiện cân bằng : 
[image: image566.wmf]0
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 (*). Chiếu (*) lên các trục 
[image: image567.wmf];
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	Chú ý :Phân tích lực.

1. Bắt đầu từ trọng lực : có điểm đặt tại trọng tâm; phương thẳng đứng; chiều từ trên xuống.

2. Nếu là mặt bị ép : thì phản lực vuông góc với mặt bị ép.

    Nếu thanh cứng : thì phản lực có phương trùng với thanh cứng.    Nếu là sợi dây : thì chỉ có lực căng dây. 


78. Tìm F1 và F2 để chất điểm cân bằng ; biết F 3 = 30N; 
[image: image568.wmf]a

 = 150O.





ĐS: 
[image: image569.wmf]103

N ; 
[image: image570.wmf]203

N.

79. Tìm F1 và F3 để chất điểm cân bằng ; biết F2 = 10N.







ĐS: 
[image: image571.wmf]20/3

N; 
[image: image572.wmf]103
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Bài 18. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH – MÔ MEN LỰC.

	Phương pháp 

	
1. Xác định trục quay cố định . Từ đó xác định cánh tay đòn của mỗi lực.


2. Áp dụng quy tắc mô –men : 
[image: image573.wmf]MM
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        @ Cách 1 :     Thay 
[image: image574.wmf]MM
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        @ Cách 2 : Phân tích những lực có giá khó xác định cánh tay đòn thành 2 thành phần : một có giá đi qua trục quay cố định ( M = 0) và một thành phần có giá nằm trên một đường thẳng 


80.  Một thanh chắn đường, dài 7,8m, trọng lượng 2 100N và trọng tâm G cách đầu bên trái A 1,2m. Thanh có thể quay quan
h một trục 


nằm ngang O ở cách đầu bên trái 1,5m. Để giữ thanh đó nằm ngang thì lực tác dụng vào đầu bên phải B là bao nhiêu?  
ĐS: 100N
81. [image: image810.wmf]v
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 Cho hệ như hình vẽ. Thanh AC đồng chất, tiết diện đều có trọng lượng 3N. Vật treo tại A có trọng lượng 8N. Tìm trọng lượng phải 


treo tại B để hệ cân bằng.    ĐS: 2,5N[image: image813.wmf]'

t


	                          Bài 19. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
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Hợp lực 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image578.wmf]­­



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image579.wmf]2
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  * Phương: cùng phương với 
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  * Chiều : cùng chiều với 
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    * Độ lớn : F = F1 + F2 . 

  * Điểm đặt:  
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         ( chia trong –O nằm trong AB và gần lực lớn )


82.  Hai lực song song cùng chiều lần lượt đặt vuông góc tại hai đầu thanh AB có chiều dài 40cm. Biết F1 = 8N và F2 = 12N. Hợp lực F 

đặt tại O cách A và B một đoạn bao nhiêu ? Tìm độ lớn của F.





ĐS: 12N ; 8N.
83.  Một người gánh một thúng gạo nặng 400N và một thúng bắp nặng 200N. Đòn gánh dài 9dm. Vai người ấy đặt ở điểm O cách hai 


đầu treo thúng gạo và thúng bắp các khoảng lần lượt là d1và d2 bằng bao nhiêu để đòn gánh cân bằng và nằm ngang?  ĐS: 0,3m; 0,6m.

84.  Một người gánh hai cái thúng, một thúng gạo nặng 30kg và một thúng bắp nặng 20kg; đòn gánh dài 1,2m. Hỏi vai người đó phải 


đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng tự nhiên mà không cần phải dùng tay vịn ? Tính lực tác dụng vào vai –bỏ qua khối lượng của 


đòn gánh, lấy g = 10m/s2.











ĐS: 0,48m ; 0,72m và 500N.

CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
Bài 23. ĐỘNG LƯỢNG –ĐỊNH LUẬT BẢO ĐỘNG LƯỢNG .

A. Một trạng thái.
	[image: image815.wmf]·

Nhớ :             

    a. Véc –tơ động lượng của một vật:    
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    b. Véc –tơ động lượng của một hệ:    
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                    Với : 
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	Phương pháp.

@ Bước 1. Tính độ lớn động lượng đã cho.

     Bước 2. Vẽ hình 
[image: image589.wmf]1
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 và 
[image: image591.wmf]he
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 theo quy tắc hình bình hành ( vẽ giống như véc –tơ vận tốc
[image: image592.wmf]v
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     Bước 3. Tính độ lớn của động lượng cần tìm.

@ Các trường hợp đặc biệt:

     * TH1 : 
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              *TH2 : 
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     * TH3 : 
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@ Tổng quát : 
[image: image597.wmf]22
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     hoặc kết hợp với hình học !


1. Xe A có khối lượng 1 000kg chuyển động với vận tốc 72km/h và xe B có khối lượng 2 000kg chuyển động với vận tốc 10m/s. Tính 

độ lớn động lượng của mỗi     
xe.








ĐS: 20 000kg.m/s . 

2. Vật có khối lượng 3kg trượt nhanh dần đều xuống một dốc nghiêng. Tại một thời điểm xác định vật có vận tốc 3m/s, sau đó 4s vật 


có vận tốc 7m/s. Hỏi tiếp ngay sau đó 3s nữa vật có động lượng bao nhiêu?


ĐS: 30 kg.m/s . 

3. Hệ vật gồm hai vật.Vật I có khối lượng m1 = 1kg chuyển động với vận tốc 
[image: image598.wmf]1
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 nằm ngang và có độ lớn 
[image: image599.wmf]v

1 = 4m/s. Vật II có khối 


lượng m2 = 2kg chuyển động với vận tốc 
[image: image600.wmf]2
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có độ lớn 
[image: image601.wmf]v

2 = 2m/s. Tính độ lớn của động lượng của hệ và góc hợp bởi véc –tơ động 


lượng của hệ và 
[image: image602.wmf]11
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a.
[image: image603.wmf]2
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cùng hướng với 
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b.
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ngược hướng với 
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c. 
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chếch lên trên so với 
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một góc 90O.


d.
[image: image609.wmf]2
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chếch lên trên so với 
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một góc 60O.

e. 
[image: image611.wmf]2
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hợp với 
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một góc 120O .


ĐS: a. 8kg.m/s ; 0O  b. 0  c. 4
[image: image613.wmf]2

kg.m/s  ; 45O  d. 4
[image: image614.wmf]3

kg.m/s ; 30O  e. 4kg.m/s ; 60O.

	Nhớ: 

·  Động lượng của vật:   lúc đầu  
[image: image615.wmf]0

.

dau

pmv

®®

=

     và  lúc sau   
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sau

pmv

®®

=


·  Độ biến thiên động lượng :       
[image: image617.wmf]saudau
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· Lực tác dụng:                              
[image: image619.wmf].
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	1. Phương pháp.

     Bước 1. Chọn trục tọa độ (hoặc hệ trục tọa độ).

     Bước 2. Độ biến thiên động lượng của vật 
[image: image621.wmf]0
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                   Chiếu (*) xuống trục tọa độ để tìm độ lớn của đại lượng cần tìm.

2. Bốn trường hợp đặc biệt:

   TH 1. 
[image: image622.wmf]0
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 (chiều dương cùng chiều chuyển động)

   TH 2. 
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         (chiều dương cùng chiều chuyển động)
   TH 3. 
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     (chiều dương cùng chiều chuyển động)
   TH 4. 
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[image: image636.wmf]0

.()

pmvv

ÞD=+

  hay 
[image: image637.wmf]0

ppp

D=+

 (chiều dương cùng chiều 
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4. Một vật có khối lượng 1kg chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương trình 
[image: image639.wmf]2
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 (m;s). Tìm động lượng của 


vật tại hai thời điểm 
[image: image640.wmf]1
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và 
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5

ts

=

 và độ biến thiên động lượng của vật giữa hai thời điểm trên.



ĐS: 8kg.m/s ; 5kg.m/s ; 3kg.m/s .

5. Một vật có khối lượng 1kg được thả rơi tự do. Lấy g =10m/s2. Tìm động lượng của vật sau khi rơi 2s và 5s và độ biến thiên động 


lượng của vật giữa hai thời điểm trên.








ĐS: 20kg.m/s ; 50kg.m/s ; 30kg.m/s .

6. Một người có khối lượng 60kg, thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy ở độ cao 3m xuống nước và sau khi chạm mặt nước 0,55s thì 


ngừng chuyển động. Lấy g =10m/s2.


a. Tìm vận tốc người đó khi vừa chạm mặt nước và độ biến thiên động lượng từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm nước.


b. Tìm độ biến thiên động lượng từ lúc chạm nước đến khi dừng lại. Tìm lực cản của nước lên người đó.


ĐS: a. 
[image: image642.wmf]0,60,77
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 m/s;  46,47kg.m/s   b. - 845N .

7. Một hòn bi thép khối lượng 100g rơi tự do từ độ cao h = 5m xuống mặt phẳng ngang. Lấy g = 10m/s2.


a.Tính độ biến thiên động lượng của viên bi tại mặt phẳng ngang, nếu sau va chạm viên bi:



1. Bật lên với vận tốc cũ.

2. Dính chặt với mặt ngang .


b.Trong câu (a.1) nếu thời gian va chạm là 0,1s thì lực tương tác trung bình giữa hòn bi và mặt ngang là bao nhiêu.


ĐS: a. 1. 2kg.m/s   2. 1kg.m/s   b. 20N .

C. Hai vật ở hai trạng thái. 

	1. Phương pháp: tổng quát            (giống Định luật III Niu –tơn)

[image: image816.wmf]a

     Bước 1. Vẽ hình.

· Trạng thái đầu gồm: 
* vật 
[image: image643.wmf]1
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 chuyển động với vận tốc 
[image: image644.wmf]1
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* vật 
[image: image645.wmf]2
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 chuyển động với vận tốc  
[image: image646.wmf]2
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· Trạng thái sau gồm: * vật 
[image: image647.wmf]1

m

 chuyển động với vận tốc 
[image: image648.wmf]1
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[image: image649.wmf]2
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 chuyển động với vận tốc  
[image: image650.wmf]2
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· Chọn trục tọa độ (hoặc hệ trục tọa độ).

     Bước 2. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng 
[image: image651.wmf]''
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                   Chiếu (*) xuống trục tọa độ để tìm độ lớn của đại lượng cần tìm.

[image: image817.wmf]t

2. Các trường hợp đặc biệt:

   TH 1. Lúc đầu vật 
[image: image652.wmf]2
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đứng yên 
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   TH 2. Lúc đầu vật 
[image: image656.wmf]12
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        CHUYỂN ĐỘNG PHẢN LỰC: SÚNG GIẬT; THUYỀN; TÊN LỬA; PHÁO THĂNG THIÊN.

[image: image818.wmf]0
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       * Vấn đề : Một tên lửa có khối lượng 

thuốc súng 
[image: image661.wmf]m

 và khối lượng vỏ là 
[image: image662.wmf]M

ban đầu 

đứng yên. Sau đó thuốc súng cháy và phụt ra phía sau 

rất nhanh với vận tốc 
[image: image663.wmf]v
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.  Tính vận tốc của vỏ 
[image: image664.wmf]V
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   * Giải quyết vấn đề :    
[image: image665.wmf].
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       (dấu trừ cho biết 2 vật chuyển động ngược chiều nhau)
   TH 3. Lúc sau hai vật 
[image: image666.wmf]12
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()

mmm

=+


       * Vấn đề : một vật có khối lượng 
[image: image668.wmf]1

m

chuyển động trên mặt phẳng ngang , nhẵn với vận tốc
[image: image669.wmf]1
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đến va chạm với vật

[image: image819.wmf]'
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có khối lượng 
[image: image670.wmf]2
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đang nằm yên trên mặt phẳng ngang ấy. 

Sau va chạm hai vật nhập làm một có khối lượng 
[image: image671.wmf]12
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chuyển động với cùng vận tốc 
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* Giải quyết vấn đề : 
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Chú ý:

1. Với TH 1 và TH 3 : vận tốc 
[image: image677.wmf]112
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chưa biết, nên khi chiếu (*) ta chỉ viết 
[image: image678.wmf]112
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. Khi giải ra nếu có giá trị 
    dương thì vật chuyển động cùng chiều dương ; nếu có giá trị âm thì vật chuyển động ngược chiều dương. 

2. Toa xe: là dùng cho xe lửa, tức 2 xe chuyển động cùng phương.
3. Nâng cao:  Vận tốc dùng trong các công thức là vận tốc tương đối.


8. Một toa xe khối lượng m1 = 3 tấn đang chạy với vận tốc 
[image: image679.wmf]v

1 = 4m/s đến va chạm vào một toa xe đang đứng yên có khối lượng 


m2 = 5 tấn. Sau va chạm toa m2 chuyển động với vận tốc 
[image: image680.wmf]v

2 = 3m/s. Hỏi toa 1 chuyển động ra sao?
ĐS:  – 1m/s.

9. Trên mặt bàn nằm ngang rất nhẵn có một hòn bi I có khối lượng m1 = 1kg đang đứng yên.


a.Người ta dùng một hòn bi II giống hệt với nó có khối lượng m2 = 1kg để bắn vào hòn bi I với vận tốc 
[image: image681.wmf]v

= 3m/s . 
Sau va chạm, hòn 


bi II đứng yên, tính vận tốc của hòn bi I. 


b.Nếu dùng hòn bi III có khối lượng gấp ba lần hòn bi I để bắn với vận tốc trên thì sau va chạm cả hai hòn bi đều chuyển động về 


phía trước và hòn bi I có vận tốc gấp ba lần hòn bi III. Tính vận tốc của hòn bi I & III sau va chạm.



ĐS: a. 3m/s  
b. 1,5m/s ; 4,5m/s. 

10. Toa xe I khối lương 4 tấn chuyển động đến va chạm vào một toa xe II khối lượng 2 tấn đang đứng yên. Sau đó, hai 


xe cùng chuyển động với vận tốc 2m/s. Hỏi toa xe một có vận tốc là bao nhiêu trước khi móc vào toa xe thứ hai.


ĐS: 3m/s.

11. Người ta bắn viên đạn vào một túi cát khối lượng M = 5kg được treo trên một sợi dây, đang đứng yên. Viên đạn
cắm vào bao cát 


rồi cả hai cùng chuyển động với vận tốc  0,8m/s . Tính vận tốc của đạn, biết mđạn = 10g.


ĐS: 400,8m/s.  

12. Một viên đạn đang bay theo phương ngang với vận tốc 200m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng 10kg và 5kg. Mảnh nhỏ bay 


thẳng đứng lên trên với vận tốc 346m/s . Hỏi mảnh lớn bay theo phương nào, với vận tốc bao nhiêu?



ĐS: 346m/s ; chếch xuống 30O. 

13. Một viên đạn khối lượng m bay lên đến điểm cao nhất thì nổ thành hai mảnh, trong đó một mảnh có khối lượng 
m1 = m/3 bay 


thẳng đứng từ trên xuống với vận tốc 
[image: image682.wmf]v

1 = 20m/s. Tính độ cao cực đại mà mảnh còn lại lên tới được so với vị trí nổ, lấy g = 10m/s2. 
ĐS: 5m.

BÀI 24. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
	1. CÔNG CƠ HỌC:   
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 là góc hợp bởi hướng chuyển động và lực. Đừng nhầm với góc của mặt phẳng nghiêng

    
[image: image687.wmf]Ä

Các loại công:

         # Công của lực kéo:                       
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            @ Riêng lực kéo của động cơ    
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lực cùng hướng với chuyển động.

         # Công của lực ma sát:                  
[image: image691.wmf].
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lực ngược hướng với chuyển động.

         # Công của trọng lực: công của trọng lực không phụ thuộc vào dạng đường đi.

            Tổng quát:                                  
[image: image693.wmf]..()
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            Ba trường hợp:
            * chuyển động trên đường ngang 
[image: image694.wmf]saudau
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lực vuông góc với chuyển động.              

            * vật đi xuống tới mặt đất 
[image: image697.wmf]0

sau

h

=

                : 
[image: image698.wmf]P

A

= mgh         
[image: image699.wmf]0

()0

vP

a

®®

­­Þ=

lực cùng hướng với chuyển động.

            * vật đi lên từ mặt đất 
[image: image700.wmf]0
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lực ngược hướng với chuyển động.

2. CÔNG SUẤT:    trung bình 
[image: image703.wmf]A
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[image: image704.wmf]..cos
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3. Hiệu suất : (Có ma sát)  
[image: image705.wmf].100%(1).100%
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        Với máy : 
[image: image706.wmf].100%
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              ATP  = ACI + AHP
         #  ACI : công có ích. Công phục vụ cho mục đích làm việc, công xuất ra khỏi máy (J)

         #  AHP: công hao phí. Công để làm phương tiện lao động, để thắng lực ma sát , lực cản ….

         #  ATP: công toàn phần hay công phải thực hiện hoặc công, công đưa vào máy.

         #  H   : hiệu suất  (không có đơn vị & H 
[image: image707.wmf]£

 100% )

        @ Ví dụ :

1. Máy phát điện: Năng lượng đưa vào là thế năng của nước; năng lượng lấy ra là điện năng.

2. Động cơ điện: Năng lượng đưa vào là điện năng; năng lượng lấy ra là cơ năng.


	NHẮC LẠI.   Nếu lực tác dụng cùng phương với chuyển động thì:

	1. VẬT CHUYỂN ĐỘNG THEO PHƯƠNG NGANG:

    * 
[image: image708.wmf]ms

Fmg

m

=

                    * Chuyển động đều: 
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                         * Công của trọng lực: AP = 0

2. VẬT CHUYỂN ĐỘNG THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG:

    * 
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                           * Chuyển động đều: 
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                           * Công của trọng lực: AP = mg(hđầu – hsau) 

3. VẬT CHUYỂN ĐỘNG THEO PHƯƠNG NGHIÊNG:

    * 
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  * Công của trọng lực: AP = mg(hđầu – hsau) 


	BÀI 25. ĐỘNG NĂNG
BÀI 26. THẾ NĂNG
BÀI 27. CƠ NĂNG

	1. Động năng:   Wđ = 
[image: image714.wmf]2
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2. Thế năng trọng trường:
[image: image715.wmf]t
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3. Cơ năng .   
[image: image716.wmf]dt
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4. Định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường:


* Phát biểu : khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng được bảo toàn.




* Công thức: 
[image: image717.wmf]AB
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* Áp dụng: có điều kiện.



#  rơi tự do; ném thẳng đứng; ném ngang; ném xiên góc.



# vật chuyển động lên xuống dốc không ma sát và không lực kéo.

5. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng (Định lý động năng) :


* Phát biểu: độ biến thiên động năng bằng tổng các công của các ngoại lực tác dụng vào vật 


* Công thức: 
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* Áp dụng: cái nào không có thì bỏ ra.


Chú ý: vật chuyển động đều 
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ĐỘNG NĂNG –THẾ NĂNG
 – CƠ NĂNG  VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG.

Cho g = 10m/s2; chọn gốc thế năng tại mặt đất.

14. Một vật khối lượng 1 kg được thả rơi từ độ cao 20m. 


a.Tính thế năng; động năng và cơ năng (hay năng lượng) của vật lúc thả.


b.Tính thế năng của vật ở độ cao 10m. Suy ra động năng của vật tại đây.


c.Tính động năng của vật khi vừa chạm đất, từ đó suy ra vận tốc của vật khi vừa chạm đất.


ĐS:  a.200J  b.100J ; 100J  c.200J ; 20m/s.

15. Một viên đá nặng 100g được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 10m/s từ mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí.


a.Tính động năng của viên đá lúc ném, từ đó suy ra cơ năng của viên đá.


b.Tìm độ cao cực đại mà viên đá đạt được?     




c.Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng của nó.



ĐS:  a.5J  b.5m  c.2,5m.

16. Một quả bóng nặng 10g được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 10m/s từ độ cao 5m. Bỏ qua lực cản của không khí.


a.Tính cơ năng của quả bóng.





b.Tìm vận tốc của quả bóng khi chạm đất?


c.Ở độ cao nào thì động năng lớn gấp 3 lần thế năng của quả bóng?


d.Xuống đến mặt đất quả bóng lại nảy lên. Biết va chạm không làm mất năng lượng –cơ năng. Tính độ cao cực đại của quả bóng. 

ĐS: a.1J  b.10
[image: image723.wmf]2

 m/s  c.2,5m  d.10m.  

CÔNG –CÔNG SUẤT.

ĐƯỜNG NGANG.

17. Một vật trượt đều trên đường ngang dưới tác dụng của lực kéo F = 20N cùng hướng với chuyển động. Biết vật đi được 5m mất 


2s.Tính công và công suất của lực kéo.






ĐS: 100J  ;  50W.

18. Một vật khối lượng 10kg trượt đều trên đường ngang dưới tác dụng của lực F = 20N cùng hướng với chuyển động. Biết hệ số ma 


sát giữa vật và đường là 0,1; lấy g = 10m/s2. Tính công của lực kéo và công của lực ma sát khi vật đi được 10m.


ĐS: 200J

19. Một vật chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang dài 200m với vận tốc 72km/h nhờ lực kéo F = 40N có phương hợp với 


phương ngang một góc 60O. Tính công và công suất của lực F ?





ĐS: 4KJ  ; 400W.


*  

THẲNG ĐỨNG.

20. Một người buộc sợi dây vào một vật có khối lượng 50kg rồi thả đều vật từ độ cao h = 1,5m xuống đất. Tính công của trọng lực và 


công mà người đó đã thực hiện khi thả vật xuống tới mặt đất. (g = 10m/s2)


ĐS:   750J ; - 750J.

21. Cần trục nâng vật m = 100kg từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng. Trong 10m đầu tiên, vật đi lên nhanh dần đều với gia 


tốc 0,8m/s2. Sau đó, vật đi lên chậm dần đều thêm 10s nữa thì dừng lại. Lấy g = 10m/s2.

a. Tính độ cao mà vật lên được và công của trọng lực.
b.Tính lực tác dụng trong mỗi giai đoạn và công của cần trục.



ĐS: a. 30m;  – 30 000J
b. 1 080N; 960N; 30 000 J.

ĐƯỜNG NGHIÊNG.
22. Xe có khối lượng 2 tấn chuyển động trên một dốc dài 200m; cao 10m với vận tốc 5m/s; lực ma sát luôn không đổi là 500N. 


Lấy g = 10m/s2.


a. Nếu xe lên dốc thẳng đều, hãy tính công của trọng lực; công của lực ma sát và công của động cơ xe.


b. Nếu xe xuống dốc thẳng đều, hãy tính công của trọng lực; công của lực ma sát. Hỏi trong trường hợp này tài xế phải đạp thắng hay mở máy để động cơ kéo xe, tại sao? Tính công của lực này.


ĐS:  a. –200kJ; –100kJ;  300kJ


b. 200kJ; –100kJ; –100kJ 
. 

23. Xe có khối lượng 200kg chuyển động trên một dốc dài 200m; cao 10m; lực ma sát luôn không đổi là 50N.


a.Xe chuyển động thẳng đều lên dốc với vận tốc 18km/h. Tính công suất của động cơ xe.


b.Sau đó, xe xuống dốc nhanh dần đều. Biết vận tốc ở đỉnh dốc là 18km/h, ở chân dốc là 54km/h. Tính công và công suất trung bình



của động cơ xe khi xuống dốc. (g = 10m/s2).






ĐS:  a.750W  b.10kJ ; 500W. 

24. Xe có khối lượng 1 tấn tắt máy xuống dốc không vận tốc đầu. Biết lực ma sát không đổi và bằng 10% trọng lượng của xe, dốc dài 


20m, nghiêng 300 so với phương ngang, g = 10m/s2 .


a. Tính công của trọng lực, công của lực ma sát.


b.Khi xuống hết dốc, tài xế mở máy cho xe chuyển động thẳng đều trên đường ngang.Tính công suất của động cơ.


ĐS:  a.100kJ;  –20kJ
b.12 649,11W. 

25. Ô –tô khối lượng m = 200kg chuyển động trên một dốc dài 200m cao 10m. Lấy g = 10m/s2.


a.Xe chuyển động thẳng đều lên dốc với vận tốc 18km/h, công suất của động cơ là 0,75kW. Tìm lực ma sát?


b.Sau đó xe chuyển động xuống dốc nhanh dần đều, vận tốc xe ở đỉnh dốc là 18km/h và ở chân dốc là 54km/h. 


Tính công do xe thực hiện khi xuống dốc và công suất trung bình, công suất tức thời ở chân dốc. 


Cho biết lực ma sát không đổi trong suốt quá trình chuyển động.








ĐS:50N; 10kJ; 0,5kW ; 0,75kW.  

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

· Quá trình dạy học vật lí ở trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

· Học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng 
6. Thời điểm áp dụng.
     Từ ngày 05 tháng 10 năm 2015

7. Hiệu quả mang lại
 Nội dung sáng kiến phù hợp với xu thế dạy học, đảm bảo tính đánh giá kết quả học tập cao của học sinh. Chất lượng đạt đươc của bộ môn là số hoc sinh đạt trên trung bình HKI là 82.76%
Qua kết quả học tập của học sinh, tôi nhận thấy kết quả học tập có sự khác biệt so với phương pháp dạy học thông thường về tỉ lệ điểm các bài trên trung bình, khá, giỏi tăng. Một lần nữa khẳng định sự thành công của mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng học tập môn Vật lí của học sinh. 

    Tự nhận xét kết quả kiểm nghiệm: Đạt theo yêu cầu đã đề ra, phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh đảm bảo tính đánh giá kết quả cao trong học tập của học sinh. Nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

   Mặt tích cực và hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm

- Mặt tích cực:

• Đặc biệt phát triển tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề ở HS

• Với tình huống có vấn đề HS thấy được mối liên hệ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới, giúp họ cũng cố và vận dụng kiến thức Biết khai thac dữ liệu điêu kiên co sẵn đê giai quyet tinh huóng Mặt khác HS thấy bài hoc ngăn gọn dễ nhớ co cơ sơ ly luận vững chăc va tư tin hơn   

• Trong quá trình dạy học, HS thật sự trở thành chủ thể.
- Mặt hạn chế:

•  Nhìn chung tốn nhiều thời gian làm bai tập thi viec ghi nhớ sẽ phátt huy tốtt hơn
• Không phải bài học nào cũng  có vấn đề tóm tắt ngắn ngọn và trinh bày dang công thức
• Dạy học cách tóm tăt và ghi nhớ đòi hỏi mức độ cá nhân hóa rất cao và giáo viên có trình độ cao.về việc sư dụng các thuật tinh toán trên maý tính cá nhân,giai toán bằng máy tính
 Kết luận

        Hướng dẫn HS nhớ nhanh và biết tóm tăt và xư lý kiến thức vận dụng trong giải bài tập Vật lí, nhằm bồi dưỡng năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề  tính quyết đoán và khả năng ghi nhớ tốt ,  là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học hướng vào người học và quan điểm dạy học định hướng hoạt động, đồng thời góp phần gắn tư duy với hoạt động học tập, lý thuyết với thực tiễn, HS tham gia tích cực vào việc phát triển năng lực tư duy, năng lực giải thích các hiện tượng vật lí trong tự nhiên, năng lực giải quyết tình huống thực tiễn.

PHẦN PHỤ LỤC 
Tài liệu tham khảo

1.  Sổ tay công thức Toán –Vật lý _Hóa học LÊ QUANG ĐIỆP –BÙI NGỌC LÂM-CÙ THANH TOÀN .Nhà xuất bản Đại học sư phạm 2014
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2004- 2005
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 28/QĐ-GDĐT-VP ngày 26/9/2005 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2006 - 2007
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 40/QĐ-GDĐT-VP ngày 29/10/2007 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2009 - 2010
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 58/QĐ-GDĐT-VP ngày 23/8/2010 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh


                                                               Tp;Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG                                  NGƯỜI BÁO CÁO
  KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                                           Nguyễn Văn Đông
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